
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường
Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 101          1,510,693,749    10,667    - - 0.019 0.25% 0.009 0.12% 49.8% 49.7% 102 Đạt
Thượng Uyển 50            5,373,299,646    15,563    - - 0.007 0.03% 0.003 0.02% 47.2% 57.7% 37 Đạt
Paradise -          3,007,490,610    9,226      - - - - 0.000 0.00% - - - -
Tiệc-Hội nghị East 13            2,282,766,225    5,972      - - 0.006 0.011% 0.002 0.01% 38.2% 96.2% 1 Đạt
Phòng Ngủ 878          11,165,447,785  8,939      5,368      - 0.160 0.17% 0.098 0.15% 61.4% 85.9% 144 Đạt
Nhà Giặt 833          121,996,920       284          - 67,500    0.009 0.012 12.69% 132.7% - -205 Không đạt
Bếp L6 88            9,166,759,620    32,202    - - 0.005 0.022% 0.003 0.02% 60.7% 81.1% 20 Đạt
Bếp Cung Đình -          7,483,023,442    17,852    - - - - - - - - - -
Bếp Căn tin 145          - 13,215    - - 0.011 - 0.011 - 99.7% - 0 Đạt
Khối Văn phòng -          - - - - - - - - - - - -
GYM+POOL 187          51,293,108         93            - - - - - 6.78% - - - -
Dynasty 166          1,511,963,000    - - - - - - 0.20% - - - -
Solar New 930          3,171,397,992    1,564      1,013      - - - 0.27 0.55% - - - -
Solar Đông 459          7,994,049,793    7,375      4,355      - - - 0.06 0.11% - - - -
MB cho thuê 789          5,817,615,000    - - - - - - 0.25% - - - -
Nước tái sử dụng 49            - - - - - - - - - - 49 -
Toàn khách sạn 10,864    40,424,582,837  71,304    5,368      67,500    0.145 0.39% 0.141 0.50% 97.4% 128.1% -2,383 Không đạt

-21.94%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* Nhận xét: - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 01/2014 là: nhà giặt. 
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ toàn khách sạn 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 01/2014
Ngày lập: 10/02/2014

Khu vực Tổng số m³
tiêu thụ Doanh thu số khách số 

ngày phòng
số kg
đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


